
Sợi quang
SOOC-TB-P-C5-2-R10
Số bộ phận: 552828

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Phương pháp đo lường Màn chắn sáng hình chạc
Đường kính vật thể tối thiểu 0.2 mm
Sợi quang - tính năng đặc biệt Màn chắn sáng hình chạc
Phạm vi 5 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh -55 °C...70 °C
Kích thước đầu Hình chữ nhật

41x15x7 mm
Hốc chạc
5x29 mm

Chiều dài sợi quang 2 m
Bán kính uốn tối thiểu 10 mm
Ø ngoài 1.25 mm
Vật liệu vỏ ABS
Vật liệu sợi quang PE
Mức độ bảo vệ IP66
Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS VDMA24364 Vùng III
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